TUẦN 9: Chủ đề nhánh 3: Đồ dùng gia đình
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/11 đến ngày 07/11/2025)
Thứ hai, ngày 03 tháng 11 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ: Quan tâm  quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi, thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình, nghe các bài hát về chủ đề gia đình
- Trò chuyện về:  Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
-  Trò chuyện với trẻ về: 
+ Đồ dùng trong gia đình, công dụng, cách sử dụng, cách sử dụng an toàn với vật sắc nhọn…
- Chơi theo ý thích: Nhắc trẻ chơi cùng các bạn.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp:  Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
+ Tay vai  : Hai tay ra phía trước sau và vỗ vào nhau.
+ Bụng:  Đứng cúi người về phía trước
+ Chân  Đứng một chân lên trước khuỵu gối.
+ Bật :  Lên trước,  ra sau, sang bên.
 Tập kết hợp với bài hát: Nhà của tôi
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN  THỂ CHẤT
Đề tài: VĐCB:  Bò thấp chui qua cổng
TC: Mèo và chim
1. Mục đích- Yêu cầu
1.1. Kiến thức
- Trẻ nói tên vận động: Bò thấp chui qua cổng. Trò chơi “Mèo và chim”.
- Trẻ biết thực hiện vận động bò thấp chui qua cổng (bò bằng cẳng chân, bàn tay không chạm cổng).
- Tập đúng bài tập phát triển vận động, biết chơi trò chơi dưới sự hướng dẫn 
của cô.
- Biết cách chơi trò chơi
1.2. Kỹ năng
- Rèn kĩ năng cho trẻ bò thấp chui qua cổng, Khi bò cần chú ý cẳng chân và 
lòng bàn tay phải sát sàn, phối hợp chân nọ tay kia, mắt nhìn về phía trước  và bò theo đường thẳng sao cho không chạm vào cổng.
- Rèn cho trẻ  phản xạ chạy nhanh khi bị mèo bắt
1.3. Thái độ
- Rèn luyện ở trẻ tính bền bỉ khi thực hiện các vận động và khi chơi trò 
- Yêu thương chăm sóc chia sẻ vơi người thân trong gia đình
2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng của cô
- Cổng chui, vòng, nhạc tập thể dục, loa, máy tính, cây hoa, mô hình ngôi nhà.
- Vòng tròn to 
2.2. Đồ dùng của trẻ
- Cổng chui, vòng, bóng, một số hạt bông màu 
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú
- Giới thiệu lớp học vui nhộn. 
- Chơi trò chơi: Gia đình hạnh phúc
 GD: Yêu thương chăm sóc người thân trong gia đình
2. Nội dung
* HĐ 1: Khởi động: Kết hợp bài hát: Gia đình nhỏ hạnh phúc to
  - Cho trẻ đi theo hiệu lệnh thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi bằng mũi bàn chân, gót chân, đi khom, đi thường, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường.
 * HĐ 2: Trọng động.
- Tập bài tập phát triển chung.Tập kết hợp bài hát: Cả nhà thương nhau
+ Động tác Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước.
+ Động tác bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải
+ Động tác chân: Đứng 1 chân đưa lên trước khuỵu gối.
Nhấn mạnh động tác tay, chân 3 lần 8 nhịp 
* Vận động cơ bản: Bò thấp chui qua cổng
- Cho trẻ trải nghiệm
- Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích
- Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp phân tích động tác
Tư thế chuẩn bị là quỳ 2 gối, hai lòng  bàn tay chống xuống nền nhà trước vạch chuẩn , đầu ngẩng và mắt nhìn thẳng. Khi có hiệu lệnh “ bắt đầu”thì cô bò. Khi bò cần chú ý cẳng chân và lòng bàn tay phải sát sàn, phối hợp chân nọ tay kia, mắt nhìn về phía trước  và bò theo đường thẳng sao cho không chạm vào cổng. Sau khi bò  qua cổng thì cô đứng lên đi về cuối hàng đứng.
- Mời 2 trẻ lên thực hiện
- Lần 1: Cô mời từng trẻ của 2 đội lên thực hiện.
(Chú ý sửa sai cho trẻ). Hỏi trẻ tên vận động
- Lần 2: Cho 2 đội thi đua trồng hoa 
(Cô nhận xét, khen ngợi trẻ về kỹ năng bò thấp chui qua cổng, trẻ bò không chạm đích, bò đúng cách)
Củng cố: 2 trẻ thực hiện
- Các đội vừa thực hiện vận động gì?
* Trò chơi vận động: “Mèo và chim”
 - Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi 
+ Cách chơi: Một trẻ đóng vai mèo ngồi giữa vòng tròn, xung quanh có rất nhiều hạt thóc. Các trẻ khác đứng ngoài vòng tròn đóng vai là những chú chim. Mèo đang ngủ rất say nên các chú chim chạy vào trong vòng tròn mổ các hạt thóc (lấy hạt bông màu). Mèo bất chợt tỉnh giấc đuổi bắt chim. Các chú chim nhanh chân chạy ra khỏi vòng tròn, ai chậm sẽ bị mèo bắt. Trò chơi kết thúc, cô chọn một trẻ khác đóng vai mèo.
+ Luật chơi: Ai bị mèo bắt sẽ phải làm mèo.
 -  Cho trẻ chơi 2- 3lần  cô  nhận xét sau mỗi lần chơi
 - Cô khuyến khích động viên trẻ
- Cô giáo dục trẻ:  Yêu quý gia đình
*HĐ 3: Hồi tĩnh
- Cô mở nhạc: Tổ ấm gia đình trẻ đi nhẹ nhàng 1, 2 vòng ra chơi.
3. Kết thúc: Đi nhẹ nhàng
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III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1.HĐCMĐ: Quan sát  Cái nón lá 
1.1. Mục đích
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm: hình tròn, chóp nhọn, màu trắng được làm bằng lá, khung nan tre.
- Biết cấu tạo cơ bản: vành nón, chóp nón, quai nón.
- Hiểu công dụng: che nắng, che mưa, là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam.
- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ, diễn đạt bằng lời.
- Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi mở, kỹ năng giao tiếp.
- Trẻ yêu thích, biết giữ gìn đồ dùng.
- Giáo dục trẻ biết trân trọng sản phẩm lao động và nét văn hóa dân tộc.
1.2. Chuẩn bị
- 1 chiếc nón lá. Đồ chơi.
1.3. Hướng dẫn
* Hoạt động có mục đích:
- Cho trẻ quan sát nón, đặt câu hỏi mở: 
+ Nón có hình gì?
+ Màu sắc của nón thế nào?
+ Các con nhìn xem nón được làm bằng gì?
+ Trên nón có những bộ phận nào? (vành, chóp, quai) 
- Cô cho trẻ chạm nhẹ vào nón, nghe tiếng gõ “cộp cộp”. 
- Kết luận: Nón làm bằng lá cọ, nan tre, có quai để đội chắc chắn.
- Hỏi: “Chiếc nón dùng để làm gì?” 
- Cô đội thử nón, minh họa: che nắng, che mưa. 
- Hỏi: “Muốn đội nón chắc thì làm thế nào?” 
- Giải thích: đội lên đầu, buộc quai để không bị rơi
GD: Nón là đồ dùng truyền thống, cần giữ gìn, không nghịch nón, không vứt bừa bãi. 
- Nón gắn với hình ảnh đẹp của người phụ nữ, bác nông dân. 
- Dạy trẻ biết yêu quý và giữ gìn đồ dùng Việt Nam
2. TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Lau bàn giúp mẹ
1. Mục đích
- Trẻ biết  lau bàn từ trái sang phải từ trên xuống dưới. Gấp khăn sau mỗi lần lau
- Giữ gìn vệ sinh bàn sạch sẽ sau khi ăn xong.
- Tích cực tham gia vào hoạt động. Biết chia sẻ giúp đỡ mẹ, cô giáo khi ăn xong. Giữ gìn đồ dùng sạch sẽ.
2. Chuẩn bị
Giấy, khăn ẩm, bàn, đĩa
3. Hướng dẫn
- Cho trẻ kể đồ dùng trong gia đình.
- Cô giới thiệu nội dung của buổi hoạt động
- Cô làm mẫu:
+ Bước 1: Lấy giấy ăn gạt bỏ thức ăn thừa trên bàn vào đĩa
+ Bước 2: Lấy khăn đã làm ẩm trải rộng khăn đặt lên trên bàn dùng 2 tay đặt trên khăn lau từ trái sang phải
+ Bước 3: Gấp đôi khăn lại. Tiếp tục lau khăn từ phải sang trái
+ Bước 4: Gấp đôi khăn tiếp lau 4 xung quanh bàn.
+ Bước 5: Giặt khăn
Tổ chức cho trẻ lau bàn. Cô bao quát, nhận xét tuyên dương.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
Hát múa bài “Nhớ ơn Bác
1.1 Mục đích- Yêu cầu
- Trẻ hát, vận động nhịp nhàng theo lời ca, thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ.
- Rèn kỹ năng vận động cho trẻ.
1.2. Chuẩn bị
- Tranh ảnh về Bác. Nhạc bài “Nhớ ơn Bác”
1.3 Hướng dẫn
- Cho trẻ xem tranh ảnh về Bác Hồ, trò chuyện:
+ Đây là ai? Bác Hồ đang làm gì?
- Bác Hồ luôn quan tâm đến tất cả mọi người, đặc biệt là với thiếu niên nhi đồng.
- Cho trẻ hát bài “Nhớ ơn Bác” 1 -2 lần.
- Cô múa cho trẻ quan sát 1 – 2 lần.
- Cho cả lớp múa hát cùng cô 2 – 3 lần.
- Mời tổ - nhóm – cá nhân múa hát.
- Mời nhóm bạn múa khá hơn lên múa lại 1 lần.
- Nhận xét tuyên dương
- Giáo dục trẻ luôn kính trọng và nhớ ơn Bác.
- Kết thúc: Cho trẻ hát múa bài “Nhớ ơn Bác”.
2. Chơi  theo ý thích
- Cô giới thiệu đồ chơi
- Cho trẻ tự chọn đồ chơi. Tổ chức cho trẻ chơi
- Bao quát trẻ chơi. 
- Nhận xét tuyên dương.
3. Vệ sinh, trả trẻ
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh
- Tổ chức trả trẻ

Thứ ba, ngày 04 tháng 11 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ: Quan tâm  quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi, thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình, nghe các bài hát về chủ đề gia đình
- Trò chuyện về:  Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
-  Trò chuyện với trẻ về: 
+ Đồ dùng trong gia đình, công dụng, cách sử dụng, cách sử dụng an toàn với vật sắc nhọn…
- Chơi theo ý thích: Nhắc trẻ chơi cùng các bạn.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp:  Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
+ Tay vai : Động tác : Hai tay ra phía trước sau và vỗ vào nhau.
+ Bụng: Động tác 2: Đứng cúi người về phía trước
+ Chân:  Động tác 2:  Đứng một chân lên trước khuỵu gối.
+ Bật :  Lên trước,  ra sau, sang bên.
 Tập kết hợp với bài hát: Nhà của tôi
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Khám phá khoa học hoạt động giáo dục steam
Đề tài: Khám phá chiếc cốc
1. Mục đích- Yêu cầu
1.1. Kiến thức
- Trẻ nói được tên gọi, nói được đặc điểm, cách sử dụng cái cốc. (S)
-  Nói được một số đồ dùng, dụng cụ để khám phá chiếc cốc. Để pha nước đường (T) 
- Nói được các bước pha nước đường (E) 
- Nêu được các biểu tượng toán học: hình dạng, số lượng… (M)
1.2. Kỹ năng
- Quan sát, khám phá đặt câu hỏi  để có hiểu biết về chiếc cốc.(S)
- Lựa chọn  được  một số đồ dùng dụng cụ để tìm hiểu, khám phá về chiếc cốc.( T)
- Thực hiện được quy trình tìm hiểu, khám phá về chiếc cốc, kĩ thuật pha nước đường.( E)
 - Nhận biết phân biệt được chiếc cốc, số lượng( M)
1.3. Thái độ
- Hứng thú yêu thích, vui vẻ tham gia vào hoạt động.
- Biết chủ động  phối hợp với bạn để thực hiện hoạt động.
- Lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng của cô
- Nhạc về chủ đề, nhạc ảo thuật,
- Túi kì diệu: Đựng cốc nhựa, cốc inox,  Video pha nước đường.
2.2. Đồ dùng của trẻ
- Bảng ghi chép, bút..
- Khay, cốc, thìa, ống hút, cốc, dường, nước lọc...
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.  Thu hút 
- Trò chơi chiếc túi kì diệu 
- Cho lần lượt 3 trẻ lên sờ đoán lấy ra gọi tên và gợi ý: Trong túi có gì, đó là cái gì?
Hôm nay cô và các con sẽ cùng khám phá xem chiếc cốc: Cốc nhựa, cốc inox có điều gì đặc biệt nhé.”
2. Khám phá 
- Cô chia lớp thành các nhóm, đại diện mỗi nhóm nhận 1 rổ đồ dùng.
+ Nhóm 1: Khám phá cái cốc Inoc 
+ Nhóm 2: Khám phá cái cốc nhựa 
- Nhiệm vụ nhóm:  Khám phá chiếc cốc với các dụng cụ được phát. Sau đó các nhóm sẽ tổng hợp những gì mình khám phá được vào phiếu ghi chép.
- Hết thời gian các nhóm sẽ cử đại diện một bạn lên chia sẻ những gì nhóm mình khám phá được dựa trên kết quả của phiếu ghi chép.
- Cô gợi ý các hoạt động để trẻ khám phá 
+ Các con đang làm gì? 
+ Khám phá cái cốc nhựa 
- Cái cốc làm từ chất liệu gì?
- Cái cốc nhựa như thế nào, có những phần gì?
– Miệng cốc có dạng hình gì?
 - Bên cạnh có gì? 
- Quai cốc để làm gì? 
- Cái cốc dùng để làm gì?
 Cô đặt câu hỏi tương tự với cốc inox 
3.  Giải thích 
- Trẻ chia sẻ về kết quả khám phá chiếc cốc
- Mỗi nhóm chia sẻ trong 3 phút.
- Giáo viên mời các bạn nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm trình bày.
- Cô cho các nhóm tập trung chia sẻ về kết quả khám phá.
 - Cô và trẻ lắng nghe chia sẻ của các nhóm. 
- Các nhóm còn lại đặt câu hỏi phản biện. Cô kết luận chung: Các nhóm đã chia sẻ về 2 loại cốc, tuy chất liệu các loại cốc khác nhau là cốc inox và nhựa nhưng đặc điểm cấu tạo chung của cốc giống nhau. Có miệng cốc, thân cốc, đế cốc. Miệng cốc có dạng hình tròn, thân cốc có dạng hình trụ, đế cốc có đạng hình tròn. Có loại cốc có quai, có loại không có quai. Công dụng của chiếc cốc là để đựng nước. 
- Nhà các con có sử dụng cốc không?
- Ngoài cái cốc ra các con còn biết đồ dùng gì để uống nữa nào?
- Để những đồ dùng này luôn bền và sạch sẽ các con phải dùng như thế nào? 
GD: Biết giữ gìn đồ dùng trong gia đình sạch sẽ, cẩn thận khi sử dụng và sắp xếp gọn gàng sau khi sử dụng.
4. Áp dụng 
- Hôm nay cô và các con đã cùng khám phá và biết được cái cốc là đồ dùng để uống rồi vậy bây giờ các con muốn làm gì với cái cốc này nào? 
- Cô gọi 3-4 trẻ hỏi trẻ ý định của trẻ
 => Cô giáo dục trẻ: Từ những ý tưởng mà các bạn đã đưa ra cô thấy cốc có rất nhiều công dụng đối với đời sống hàng ngày của chúng ta cốc ngoài để đựng nước uống ra còn có thể để pha các loại nước ngọt, rất ngon nữa, hôm nay cô con chúng mình cùng nhau pha nước đường vào cốc để làm nước đường uống nhé. Nhưng để pha nước đường cô mời các con cùng xem video hướng dẫn nhé.
 Cô cho trẻ về nhóm để thực hiện ý tưởng trẻ vừa nêu
 - Sau đó cho trẻ thưởng thức nước đường
5. Đánh giá – Củng cố 
- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ: 
- Đánh giá của trẻ: Hoạt động khám phá “Chiếc cốc” hôm nay con thấy các bạn trong nhóm hoạt động như thế nào? Bạn nào trong nhóm hoạt động tích cực nhất? Con có đóng góp ý gì cho các bạn?
- Đánh giá của giáo viên:
+ Đánh giá trong quá trình trẻ thực hiện hoạt động (sáng tạo, hợp tác, tư duy phản biện và kỹ năng giao tiếp).
* Kết thúc: Cô cùng trẻ thu dọn và cất đồ dùng, sau đó chuyển hoạt động.
	

Trẻ cầm, sờ, ngửi, quan sát. 
- Trẻ khám phá.









- Trẻ thực hành vẽ, viết trên bảng con. 
- Trẻ thảo luận nhóm, cùng nhau vẽ hình. 


- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.

- Một số trẻ trình bày tranh của mình trước lớp.


- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ lắng nghe 


- Trẻ lắng nghe 


- Trẻ lắng nghe 
- Trẻ lắng nghe 


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe. 
- Trẻ lắng nghe. 

- Trẻ trả lời. 

- Trẻ lắng nghe. 







- Trẻ pha nước đường.


- Trẻ  thực hiện




- Trẻ trả lời.





- Trẻ cất đồ.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCMĐ: Quan sát cái bàn là.
1.1. Mục đích
-  Trẻ biết tên gọi: bàn là (bàn ủi).
- Nhận biết được đặc điểm, cấu tạo cơ bản: dây điện, tay cầm, núm chỉnh, mặt bàn là. Hiểu công dụng: làm thẳng quần áo.
- Phát triển khả năng quan sát, tư duy và ngôn ngữ.
- Trả lời câu hỏi mở, nói trọn câu.
- Giáo dục trẻ biết bàn là là đồ điện rất nóng, nguy hiểm – không được tự ý sử dụng.
- Trẻ biết giữ gìn và sử dụng đồ dùng an toàn.
1.2. Chuẩn bị
- Một chiếc bàn là thật 
- Đồ chơi 
1.3. Hướng dẫn
* Hoạt động có mục đích:
- Cho trẻ quan sát toàn bộ bàn là. 
+ Con thấy trên bàn là có những bộ phận nào?”, “Bộ phận nào giúp cầm bàn là chắc chắn?”, “Dây này dùng để làm gì?” 
- Giải thích đơn giản: Cắm điện → mặt bàn là nóng lên → làm phẳng áo quần.
- Hỏi: “Quần áo khi mặc bị nhăn thì chúng ta làm thế nào?” 
- Cho trẻ xem tranh quần áo nhăn – quần áo được là phẳng. 
- Minh họa động tác là quần áo (không cắm điện
- Hỏi: “Khi sử dụng bàn là cần lưu ý điều gì để an toàn?”
- GD: Bàn là là đồ dùng hữu ích nhưng nguy hiểm nếu nghịch. Không được tự ý cắm điện, không chạm vào mặt bàn là khi nóng. 
- Biết nhờ người lớn giúp khi cần là quần áo.
2. TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc xây dựng: Xây dựng nhà cao tầng.
2. Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ
3. Góc sách truyện: Xem tranh, truyện, làm sách... về chủ đề gia đình. Hoàn thành bài trong sách chữ cái, tập tô
4. Góc nghệ thuật: Hát múa, tô màu, vẽ tranh ảnh  nặn,... về chủ đề.
5. Góc kĩ năng: Kĩ năng sử dụng kéo, sử dụng đũa, gấp khăn, gấp quần áo, pha nước uống, khâu luồn túi...
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Học tiếng Anh qua phần mềm FutureLang.
Unit 9: Letter I
1.1 Mục đích- Yêu cầu
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái “I, i”.
- Trẻ nhận ra chữ “I” trong một số từ quen thuộc.
- Rèn luyện kỹ năng nghe – nói tiếng Anh.
- Rèn kỹ năng phối hợp tay mắt thông qua trò chơi
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia hoạt động
- Trẻ yêu thích môn học tiếng Anh
1.2. Chuẩn bị
- Thẻ chữ cái “I, i” 
- Hình ảnh minh họa hoặc vi deo: Igloo – Lều tuyết, Insect- Côn trùng, Inchworm - Sâu đo, Ink- Mực, Igua a- Kì nhông
- Máy chiếu/loa phát nhạc bài hát về chữ “I”.
- Flashcard từ vựng có chữ “I”.
- Trang phục cô trẻ gọn gàng. Vị trí hoạt động
1.3 Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Cô chào trẻ bằng tiếng Anh: Hello! How are you today? (Xin chào! Hôm nay bạn thế nào?)
- Cho trẻ nghe bài hát: “The I Song” 
- Cô giới thiệu: Hôm nay sẽ học chữ cái I bằng tiếng Anh)
2. Nội dung
* HĐ 1: Dạy từ vựng mới 
- Cô mở ứng dụng cho trẻ nghe  
- Cho trẻ phát âm lại 2 – 3 lần.
- Giới thiệu từ vựng có chữ I trong phần mềm:
Igloo – Lều tuyết, Insect - Côn trùng, Inchworm - Sâu đo, Ink - Mực, Igua a - Kì nhông
- Cho trẻ đọc
* HĐ 2: Luyện tập củng cố 
- Trò chơi 1: Tìm đúng
- Nhiệm vụ: Cho trẻ tìm chữ I quanh lớp
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần
- Cô nhận xét – khen thưởng.
- Trò chơi 2: Nghe phát âm chọn hình tương ứng
- Cô cho trẻ chơi 2- 3 lần
- Nhận xét tuyên dương
* HĐ3: Củng cố – Kết thúc
- Cho trẻ nghe bài hát: “The I Song”.
- Cô nhận xét- khen ngợi sự cố gắng của các con.
	
- Trẻ I’m fine thank you!
(Cảm ơn tôi khoẻ)
- Trẻ hát và vận động theo nhạc bài hát
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chú ý lắng nghe
- Trẻ nghe và phát âm.
- Trẻ đọc theo khả năng
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đọc theo khả năng

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô


- Trẻ làm theo yêu cầu



- Trẻ lắng nghe vận động



2. Chơi theo ý thích
- Cô giới thiệu nội dung buổi hoạt động.
- Cho trẻ lựa chọn đồ chơi (vai chơi)
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm.
- Nhận xét tuyên dương
3. Vệ sinh, trả trẻ
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh
- Tổ chức trả trẻ

Thứ tư, ngày 05 tháng 11năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ: Quan tâm  quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi, thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình, nghe các bài hát về chủ đề gia đình
- Trò chuyện về:  Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
-  Trò chuyện với trẻ về: 
+ Đồ dùng trong gia đình, công dụng, cách sử dụng, cách sử dụng an toàn với vật sắc nhọn…
- Chơi theo ý thích: Nhắc trẻ chơi cùng các bạn.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp:  Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
+ Tay vai : Động tác : Hai tay ra phía trước sau và vỗ vào nhau.
+ Bụng: Động tác 2: Đứng cúi người về phía trước
+ Chân:  Động tác 2:  Đứng một chân lên trước khuỵu gối.
+ Bật :  Lên trước,  ra sau, sang bên.
 Tập kết hợp với bài hát: Nhà của tôi
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
Tạo hình
Đề tài: Vẽ cái ô ( M )
1. Mục đích- Yêu cầu
1.1. Kiến thức
- Trẻ vẽ được cái ô theo mẫu, bố cục, tô màu bức tranh rõ ràng.
1.2. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kĩ năng vẽ đường cong, vẽ đường tròn.
- Sử dụng màu, phối hợp các màu khi tô
1.3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình của bạn.
2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng của cô
- Tranh vẽ mẫu của cô, giá treo tranh,
- Nhạc bài hát theo chủ đề
2.2. Đồ dùng của trẻ
- Giấy, bút màu cho trẻ
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức 
- Chơi trò chơi trời nắng trời mưa
2. Nội Dung
* HĐ 1: Quan sát đàm thoại, cô vẽ mẫu
- Cho trẻ quan sát tranh mẫu của cô:
+ Hỏi trẻ nói lên nhận xét về cách vẽ, bố cục, tô màu.
- Cô vẽ mẫu: Nói cách ngồi, cách cầm bút
+ Bước 1: Vẽ một đường cong nửa hình tròn vòng lên
+ Bước 2: Vẽ tiếp các đường cong ngắn chia nửa hình tròn thành 3 phần bằng nhau, vẽ các đường cong nữa nối các điểm đầu các đường cong lại với nhau
+ Bước 3:  Vẽ cán ô giống như 2 nét cong dưới
+ Bước 4: Tô màu trang trí cho cái ô thật sặc sỡ và đẹp mắt. 
Sau đó cô tô màu xanh, đỏ, vàng
* HĐ 2: Cho trẻ vẽ:
+ Cô hỏi trẻ vẽ ntn, bố cục, tô màu ra sao
+ Cô theo dõi, động viên, giúp đỡ trẻ khi cần thiết
* HĐ 3: Trưng bày sản phẩm:
+ Cô trưng bày sản phẩm để trẻ nhận xét
+ Cô nhận xét
 3. Kết thúc: Cho trẻ hát 1 bài ra chơi
	
- Chơi trò chơi.



- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát.



- Trẻ quan sát.


- Trẻ quan sát.




- Trẻ vẽ
- Trẻ quan sát nhận xét
- Trẻ hát


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCMĐ: Thí nghiệm chìm nổi
1.1. Mục đích
- Trẻ biết vật chìm nổi trong nước. 
-  Nhận ra được sự khác nhau cơ bản giữa vật chìm nổi (chất liệu, nặng- nhẹ)
Biết chơi trò chơi đúng cách, đúng luật
- Rèn kĩ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.
- Rèn kĩ năng ngôn ngữ: diễn đạt bằng lời, phán đoán kết quả.
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
- Biết giữu gìn và sử dụng an toàn dụng cụ.
1.2. Chuẩn bị
- Một số đồ dùng bằng nhựa, đồ cùng bằng sứ, sắt, nước...
- Đồ chơi ngoài trời, các khu vui chơi, phấn vòng gậy, lá cây, giấy, bút màu…
1.3. Hướng dẫn
* Hoạt động có mục đích:
- Cô giới thiệu nội dung buổi hoạt động ngoài trời
- Cô cùng cho trẻ chơi thí nghiệm và yêu cầu trẻ đưa ra nhận xét sau khi làm thí nghiệm.
- Cô khái quát: Tùy theo vào đặc điểm chất liệu của đồ vật. mà có vật chìm, vật nổi khi thả xuống nước.
2. TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc xây dựng: Xây dựng nhà cao tầng.
2. Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ
3. Góc sách truyện: Xem tranh, truyện, làm sách... về chủ đề gia đình. Hoàn thành bài trong sách chữ cái, tập tô
4. Góc nghệ thuật: Hát múa, tô màu, vẽ tranh ảnh  nặn,... về chủ đề.
5. Góc kĩ năng: Kĩ năng sử dụng kéo, sử dụng đũa, gấp khăn, gấp quần áo, pha nước uống, khâu luồn túi...
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Trò chơi: Hãy giữ thăng bằng
1.1 Mục đích- Yêu cầu
- Rèn sự khéo léo giữ thăng bằng cơ thể.
1.2. Chuẩn bị
- Đĩa nhựa và bóng nhựa kích thước phù hợp.
- Kẻ đường đi, rổ đựng bóng.
1.3 Hướng dẫn
Cô giới thiệu cách chơi: Chia trẻ thành từng đội chơi. Mỗi đội chơi sẽ đứng dưới vạch xuất phát, hai tay cầm 2 đĩa nhựa, trên 2 đĩa nhựa đựng 2 quả bóng. Nhiệm vụ của người chơi phải đi trên đường về đích mà không làm rơi bóng. Đội nào mang được nhiều bóng về đích thì đội đó sẽ chiến thắng
- Luật chơi: Không làm rơi bóng.
- Cô chơi trước cho trẻ quan sát 1 – 2 lần.
- Cho trẻ chơi. Nhận xét tuyên dương.
 2. Nghe chuyện: Cô bé quàng khăn đỏ
- Cô cho trẻ nghe 2 lần
- Hỏi trẻ tên truyện, tên nhân vật?
- Học tập điều gì
GD: Nghe lời người lớn để đảm bảo an toàn cho bản thân
3. Vệ sinh, trả trẻ
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh
- Tổ chức trả trẻ
Thứ năm, ngày 06 tháng 11 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ: Quan tâm  quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi, thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình, nghe các bài hát về chủ đề gia đình
- Trò chuyện về:  Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
-  Trò chuyện với trẻ về: 
+ Đồ dùng trong gia đình, công dụng, cách sử dụng, cách sử dụng an toàn với vật sắc nhọn…
- Chơi theo ý thích: Nhắc trẻ chơi cùng các bạn.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp:  Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
+ Tay vai : Động tác : Hai tay ra phía trước sau và vỗ vào nhau.
+ Bụng: Động tác 2: Đứng cúi người về phía trước
+ Chân:  Động tác 2:  Đứng một chân lên trước khuỵu gối.
+ Bật :  Lên trước,  ra sau, sang bên.
 Tập kết hợp với bài hát: Nhà của tôi
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Chữ cái
Đề tài: Làm quen chữ cái e
1. Mục đích- Yêu cầu
1.1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết và phát âm chữ cái e
- Tìm đúng chữ e thông qua trò chơi.
- Biết một số đồ chơi trong gia đình.
1.2. Kỹ năng
- Biết chơi các trò chơi để nhận biết chữ cái e.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Rèn luyện khả năng tập trung, chú ý của trẻ.
1.3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng trong gia đình.
2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng của cô
- Mô hình siêu thị bán đồ chơi có gắn các chữ cái.
-  Ngôi nhà có chữ o, chữ e. Giỏ đựng bóng, đồ chơi. Rổ kiểm tra kết quả.
- Nhạc: Quả bóng, nhà mình rất vui
2.2. Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ một rổ có hột hạt, thẻ chữ cái e, o, hạt ngô, bảng đen. Trẻ ăn mặc gọn gàng
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú
- Cô giới thiệu lớp học vui nhộn
- Các thành viên tham gia
2. Nội Dung
*HĐ 1:  Làm quen chữ cái e.
- Cô cho trẻ chơi chốn cô để đưa quả bóng ra. Khi đưa quả bóng ra cô hỏi cô đâu? Hỏi đây là cái gì?  Chúng mình sẽ chơi trò gì với quả bóng này?  
-  Trên quả bóng có chữ cái e 
+ Khuyến khích trẻ nói tên chữ cái có trên quả bóng
+ Giới thiệu chữ cái e và phát âm mẫu cho trẻ nghe.
- Đổi thẻ chữ e cho trẻ nhìn cho rõ
- Cho trẻ phát âm dưới nhiều hình thức
- Cô giới thiệu cấu tạo chữ e: Gồm 02 nét liền nhau: nét  ngang nối liền với nét cong hở phải 
- Cô cho trẻ nói lại cấu tạo chữ e
*HĐ 2. Trò chơi
Trò chơi 1:   Tìm chữ e theo yêu cầu của cô.
- Cô nói tên chữ (Cấu tạo) trẻ tìm 
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
+ Cô kiểm tra và cho trẻ phát âm chữ cái e
Trò chơi 2:  Về đúng nhà
Cách chơi:  Cô cho trẻ chọn thẻ chữ mà mình thích, đi quanh lớp hát một bài khi cô yêu cầu tìm nhà có thẻ chữ (Ai có thẻ nào về nhà có thẻ đấy)
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Kiểm tra và nhận xét kết quả.
Trò chơi 3:  Đi siêu thị mua đồ chơi có chữ e
Cách chơi: Trẻ ở 2 đội thi nhau mua đồ dùng gia đình có chữ e.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Kiểm tra và nhận xét kết quả.
Trò chơi 4: Bé thông minh
- Trẻ thực hiện xếp chữ cái e bằng hột hạt theo hướng dẫn của cô
+ Nhận xét, tuyên dương trẻ.
3. Kết thúc:  Cho trẻ hát bài “Cả nhà thương nhau”
	- Trẻ vỗ tay



- Trẻ trả lời



- Trẻ phát âm

- Trẻ nghe


- Trẻ phát âm
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ nói lại cấu tạo chữ e


- Trẻ chơi
- Trẻ phát âm



- Trẻ chơi





- Trẻ chơi


- Trẻ thực hiện.


- Trẻ hát.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCMĐ: Quan sát cái quạt điện
1.1. Mục đích
- Trẻ biết tên gọi: quạt điện.
- Nhận biết đặc điểm, cấu tạo cơ bản: cánh quạt, lồng quạt, thân quạt, dây điện, nút bấm điều khiển.
- Biết công dụng: tạo gió, làm mát không khí.
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, so sánh.
- Trả lời câu hỏi mở, phát triển vốn từ.
- Biết giữ gìn, sử dụng an toàn quạt điện.
- Có ý thức tiết kiệm điện, không nghịch quạt.
1.2. Chuẩn bị
- 1 cái quạt điện, dây thừng. Đồ chơi 
1.3. Hướng dẫn
- Cô giới thiệu nội dung của buổi hoạt động.
- Con thấy quạt gồm những bộ phận nào?”, “Cánh quạt nằm ở đâu?”, “Lồng quạt để làm gì?”, “Nút bấm trên quạt dùng để làm gì?”, “Nếu không cắm điện thì quạt có quay được không?” 
- Cô kết luận: Quạt điện gồm có cánh quạt, lồng quạt, thân quạt, nút bấm và dây điện. Khi cắm điện, bật nút thì quạt quay, tạo ra gió mát.
- Hỏi: “Quạt điện dùng để làm gì?” 
- Minh họa: bật quạt để trẻ cảm nhận gió. 
- Hỏi tiếp: “Khi nào thì chúng ta dùng quạt điện?” 
- “Khi sử dụng quạt điện, các con cần chú ý điều gì?”
- Cô GD: Quạt điện rất hữu ích nhưng cần sử dụng an toàn, không nghịch cánh quạt hay dây điện. 
- Biết tiết kiệm điện: khi không dùng thì tắt quạt, rút phích cắm.
2. TCVĐ: Kéo co
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc xây dựng: Xây dựng nhà cao tầng.
2. Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ
3. Góc sách truyện: Xem tranh, truyện, làm sách... về chủ đề gia đình. Hoàn thành bài trong sách chữ cái, tập tô
4. Góc nghệ thuật: Hát múa, tô màu, vẽ tranh ảnh  nặn,... về chủ đề.
5. Góc kĩ năng: Kĩ năng sử dụng kéo, sử dụng đũa, gấp khăn, gấp quần áo, pha nước uống, khâu luồn túi...
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Chơi cờ vua: Nước đi của quân hậu
1.1 Mục đích- Yêu cầu
- Trẻ nhận biết được hình dạng và màu sắc của quân Hậu.
- Hiểu được quy luật di chuyển của quân Hậu: đi thẳng (ngang, dọc) và đi chéo nhiều ô.
- Luyện phối hợp tay – mắt khi thực hành di chuyển quân Hậu trên bàn cờ.
1.2. Chuẩn bị
-  Bàn cờ n hoặc bảng từ.
- Quân Hậu cỡ to (màu trắng và đen).
- Thẻ hình mũi tên chỉ hướng ngang, dọc, chéo.
- Nhạc vui khởi động.
1.3. Hướng dẫn
- Cho trẻ quan sát quân Hậu (cả hai màu), hỏi về đặc điểm: cao nhất, có vương miện.
-  Quan sát mẫu trên bàn cờ lớn 
Cô đặt quân Hậu ở giữa bàn cờ, lần lượt di chuyển:
Ngang (qua nhiều ô).
Dọc (lên xuống).
Chéo (như quân Tượng).
Cô giải thích:
“Quân Hậu là bạn mạnh nhất vì có thể đi thẳng ngang, dọc và đi chéo bao nhiêu ô cũng được, nhưng không được nhảy qua quân khác.”
Trẻ lặp lại khẩu hiệu: “Hậu đi ngang – dọc – chéo, thật khéo léo!”
- Trò chơi:
+ Trò chơi 1: “Đọc đồng dao và làm động tác nước đi của quân hậu”
“Hậu đi thẳng,
Hậu đi ngang,
Đi chéo cũng được,
Rộng khắp sân bàn.
Hậu là nữ chúa,
Đi khắp bốn phương,
Ngang, dọc, chéo,
Đều thông con đường!”
Khi cô đọc đồng dao, trẻ cùng làm động tác:
Thẳng: Đưa tay thẳng ra trước.
Ngang: Dang tay sang hai bên.
Chéo: Đưa tay nghiêng chéo sang trái, rồi sang phải.
Bốn phương: Quay một vòng tay như vòng tròn lớn.
Vừa đọc vừa làm, tạo không khí vui vẻ, hóm hỉnh
 Cô tổ chức cho trẻ thực hiện
-  Trò chơi 2: “Đường đi thần tốc” (toàn lớp)
Cô vẽ các mũi tên ngang, dọc, chéo trên sàn.
Trẻ đóng vai quân Hậu, đi theo lệnh cô:
“Hậu đi ngang!” → trẻ bước ngang.
“Hậu đi chéo!” → trẻ bước chéo.
Bạn đi sai hướng sẽ “quay lại ô xuất phát”.
Hỏi trẻ: “Quân Hậu đi được những đường nào?”
“Có được nhảy qua bạn khác không?”
- Khen ngợi các bạn chơi đúng.
2. Chơi theo ý thích
- Cô giới thiệu đồ  chơi
- Cho trẻ tự chọn đồ chơi. Tổ chức cho trẻ chơi
-  Bao quát trẻ chơi. 
- Nhận xét tuyên dương.
3. Vệ sinh, trả trẻ
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh
- Tổ chức trả trẻ
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- Cô đón trẻ: Quan tâm  quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi, thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình, nghe các bài hát về chủ đề gia đình
- Trò chuyện về:  Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
-  Trò chuyện với trẻ về: 
+ Đồ dùng trong gia đình, công dụng, cách sử dụng, cách sử dụng an toàn với vật sắc nhọn…
- Chơi theo ý thích: Nhắc trẻ chơi cùng các bạn.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp:  Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
+ Tay vai : Động tác : Hai tay ra phía trước sau và vỗ vào nhau.
+ Bụng: Động tác 2: Đứng cúi người về phía trước
+ Chân:  Động tác 2:  Đứng một chân lên trước khuỵu gối.
+ Bật :  Lên trước,  ra sau, sang bên.
 Tập kết hợp với bài hát: Nhà của tôi
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
 Làm quen với toán 
Đề tài: Xếp tương ứng 1- 1
1. Mục đích- Yêu cầu
1.1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết và  xếp được tương ứng 1- 1
- Ôn so sánh sự bằng nhau của 2 nhóm đối tượng
-  Biết xếp tương ứng 1- 1 qua các trò chơi theo yêu cầu của cô. 
1.2. Kỹ năng
-  Rèn kĩ năng xếp chồng, xếp kề, xếp nối, xếp cạnh, kẹp,  tạo thành cặp tương ứng .
1.3. Thái độ
- Hứng thú với giờ học
- Yêu thương chia sẻ người thân trong gia đình.
2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng của cô
- Rổ đồ dùng của cô giống của trẻ: Kích thước các hình to hơn
-  Nhạc các bài hát về chủ để
2.2. Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ có 1 rổ 3 đĩa, 3 quả, một cốc một ống hút
- Đồ quần áo, mắc, kẹp, chai, nắp. giá phơi quần áo…
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Giới thiệu: Lớp học vui nhộn
- Trò chuyện về chủ đề
GD: Yêu thương, chia sẻ công việc trong gia đình.
2. Nội dung
* HĐ 1: Ôn so sánh sự bằng nhau về số lượngcủa 2 nhóm đối tượng
- Cô cho trẻ chơi trò chơi thi ai nhanh
- Cô cho từng nhóm. Mỗi lần cô xếp số ghế bằng số cháu chơi.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. cho trẻ nói số lượng ghế và số bạn lên chơi.
Cô khái quát: Số ghế và số bạn chơi bằng nhau.
* HĐ 2: Xếp tương ứng
- Tặng cho các bạn món quà quả và đĩa.
- Giúp mẹ xếp quả
+ Cô xếp đĩa từ trái sang phải. Cô xếp như thế nào? Một quả để trên mấy đĩa? Một đĩa đựng mấy quả?
+ Cô cho trẻ xếp quả và đĩa. Cô bao quát hỏi trẻ con xếp quả như thế nào? (1 quả một đĩa)
-  Cho trẻ xếp quả vào rổ. cất đi
- Các bạn vửa giúp mẹ làm gì? Xếp như thế nào?
Cô khái quát: Xếp một đĩa một quả gọi là xếp tương ứng 1- 1.
- Tương tự: Cho trẻ xếp tương ứng 1 cốc 1 ống hút.
* HĐ 3: Luyện tập củng cố
* TC 1: Giúp mẹ phơi quần áo: có quần, áo, tất, gang tay…
- Các bạn sẽ phơi đồ như thế nào? (một mắc 1 áo, một mắc một quần, một tất 1 kẹp…).
- Cô chia trẻ làm 3 nhóm, cho trẻ phơi, kiểm tra kết quả.
- Các bạn giúp mẹ làm gì? Các con phơi như thế nào?
* TC 2:  Giúp mẹ nắp lại các chai chưa có nắp 
Chia lớp làm 3 nhóm để nắp chai. Trẻ nắp cô bao quát. Nhận xét tuyên dương kiểm tra kết quả.
3. Kết thúc: Hát một bài ra chơi
	
 Trẻ vỗ tay

Trẻ trả lời



Trẻ nghe cô hướng dẫn


Trẻ chơi.
Trẻ nghe.



Trẻ trả lời.

Trẻ trả lời.

Trẻ cất đồ.
Trẻ trả lời.
Trẻ nghe



Trẻ xếp.



Trẻ trả lời.

Trẻ phơi.

Trẻ trả lời.
Trẻ chơi.

Trẻ hát.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCMĐ: Thí nghiệm dầu và nước
1.1. Mục đích
- Trẻ biết được đặc điểm của dầu và nước: dầu nhẹ hơn nên nổi lên trên, nước nặng hơn nên chìm xuống dưới.
- Nhận biết được dầu và nước không hòa tan vào nhau.
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phán đoán, diễn đạt suy nghĩ bằng lời.
- Phát triển tư duy khoa học, sự tò mò, khám phá.
- Trẻ hứng thú tham gia thí nghiệm.
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh, không nghịch dầu và nước bừa bãi
1.2. Chuẩn bị
- 2 cốc thủy tinh trong suốt. Nước sạch, dầu ăn.
- Muỗng khuấy. Khăn lau. Đồ chơi.
1.3. Hướng dẫn
* Hoạt động có mục đích:
- Cô đưa ra 2 chai: 1 chai dầu, 1 chai nước. Hỏi: “Các con nhìn xem cô có gì đây?” – “Nước và dầu khác nhau thế nào?”
- Tiến hành thí nghiệm
+ Cô rót nước vào cốc trước, sau đó rót dầu vào. Đặt câu hỏi: “Các con thấy điều gì xảy ra?”
+ Cô gợi mở: “Vì sao lại như vậy nhỉ? Nước và dầu có hòa vào nhau không?”
+ Cô dùng muỗng khuấy đều cốc dầu và nước. Hỏi: “Sau khi khuấy, dầu và nước có tan vào nhau không?”
+ Cô kết luận: Dầu và nước không hòa tan, dầu nhẹ hơn nên nổi lên trên. Dặn trẻ: khi làm thí nghiệm phải cẩn thận, không uống dầu, không nghịch bẩn.
2. TCVĐ: Thả hổ về rừng
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Bé tập rửa bát
1. Mục đích
- Trẻ  nhận biết một số đồ dùng gia đình: đồ dùng để ăn uống: bát, đĩa
- Trẻ nói một số các bước rửa bát, đĩa: Tráng bát đĩa còn dính thức ăn, rủa bằng nước rửa chén, tráng qua nước một, sau đó tráng lại bằng nước 2,cuối cùng lấy bát, đĩa úp vào giá để bát đĩa.
- Có kĩ năng tự phục vụ: rửa bát, đĩa..
- Không làm  rơi bát đĩa khi rửa. Hứng thú tham gia vào hoạt động
2. Chuẩn bị
- Loa, Máy tính, tạp dề, bát, đĩa, chậu nước, nước rửa chén, bối rửa bát, giá úp bát, rổ nhựa...
3. Hướng dẫn
* Ổn định, gây hứng thú:
-  Cho trẻ hát bài về chủ đề gia đình. Gợi mở rửa bát, đĩa giúp mẹ.
- Cô giới thiệu nội dung buổi hoạt động
- Cô làm mẫu: 
+ B1: Phân loại bát đĩa loại bám nhiều dầu mỡ, thức ăn ăn thừa
+ B2: Tráng sơ với nước loại bám ít dầu mỡ, thức ăn thừa tráng trước.
+ B3: Pha dung dịch nước rửa chén tuỳ thuộc vào bát đĩa mà pha nhiều hay ít.
+B4: Rửa với xà phòng: rửa từ trong ra ngoài, dùng bối rửa bát, rửa bao quanh các bề mặt chén bát.
+ B5: Rửa lại với nước sạch tráng qua chạu nước thứ nhất, sau đó chuyển sang chậu nước thứ 2. Sao cho hết xà phòng
+ B6: Úp bát, đĩa vào rổ
- Cô hỏi trẻ lại cách rửa bát, đĩa.
Nếu như thực hiện rửa dưới vòi nước: Cô nhắc trẻ tráng bát sạch hết xà phòng sau đó đi úp bát vào giá bát, khi rửa không vặn nước quá mạnh gây ướt quần áo, lãng phí nước,
- Cho trẻ thực hiện theo nhóm. cô bao quát, hướng dẫn, nhận xét tuyên dương.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Biểu diễn văn nghệ
1.1 Mục đích- Yêu cầu
- Trẻ biểu diễn các bài hát, bài thơ theo các hình thức khác nhau.
- Thể hiện bài hát, bài thơ nhịp nhàng.  
- Hứng thú tham gia vào hoạt động.
1.2. Chuẩn bị
- Nhạc các bài hát (Thơ) theo chủ đề. Sắc xô, phách mõ, đồ dùng âm nhạc.
1.3. Hướng dẫn
- Cô giới thiệu chương trình nghệ thuật, các đội chơi.
- Cô cho trẻ biểu diễn bài hát, bài thơ theo các hình thức tổ nhóm, lớp, cá nhân.
[bookmark: _GoBack]- Cô hát xen kẽ. Nhận xét tuyên dương.
2. Nêu gương bé ngoan
- Cho trẻ kể tên bạn ngoan trong tuần.
- Cô nhận xét, phát bé ngoan cho trẻ.
3. Vệ sinh, trả trẻ
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh
- Tổ chức trả trẻ





